
I. MA TRẬN 
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra giữa học kì I. 

- Thời gian làm bài: 60 phút. 

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận 

 + 30% trắc nghiệm 

 + 70% tự luận. 

- Cấu trúc: 

+ Phân môn Lịch sử 5.0 điểm 

+ Phân môn địa lí 5.0 điểm. 

+ Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 20% vận dụng thấp; 10% vận dụng cao. 

+ Phần trắc nghiệm: 3,0 điểm (gồm 6 câu hỏi: nhận biết: 4 câu, thông hiểu: 2 câu), mỗi câu 0,5 

điểm. 

+ Phần tự luận: 7,0 điểm. 

+ Nội dung:  

STT 
Nội 

dung 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Tổng  

số câu Điểm 

số 
TL TN TL TN 

TL

T 

TL 

C 
TL TN 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

 1 

TG từ 

1918-

1945 

-LX từ năm 1918- 1945. 

-Hình thành chủ nghĩa 

phát xít Châu Âu. 

-Nước Mỹ, NB giữa hai 

cuộc chiến tranh 

-Nguyên nhân bùng nổ 

CT TG II, hậu quả 

-Nguyên nhân thắng lợi, ý 

nghĩa lịch sử. 

-Vai trò của LX và các 

nước Đồng minh 

0 2 0 0 1 0 1 2 2,0 

2 

VN từ 

1918-

1945 

-Phong trào tư sản, tiểu 

tư sản, công nhân từ 

năm 1918-1930. 

-Ra đời và hoạt động 

của các tổ chức CM 

-Hoạt động của NAQ 

1918-1930. 

1 0 1 1 0 1/2 3 1 3.0 

TUẦN: 9 

TIẾT: 25; 26 

MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
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STT 
Nội 

dung 
Đơn vị kiến thức 

Mức độ đánh giá 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Tổng  

số câu Điểm 

số 
TL TN TL TN 

TL

T 

TL 

C 
TL TN 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

- Sự thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

-Sưu tầm thông tin về 

nhân vật lịch sử đã 

tham dự hội nghị thành 

lập Đảng Cộng sản và 

viết đoạn văn. 

PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

3 

ĐL 

DÂN 

CƯ 

VN 

-Tình hình gia tăng dân 

số và cơ cấu dân số 

-Đặc điểm phân bố dân 

cư và quần cư thành thị 

và quần cư nông thôn 

0 2 0 1 0 0 0 3 1.5 

 

4 

 

ĐL 

CÁC 

NGÀ

NH 

KT 

VN 

Các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự phát triển và 

phân bố nông nghiệp, 

công nghiệp. 

Đặc điểm nguồn lợi 

thuỷ sản, sự phát triển 

và phân bố thuỷ sản 

-Vấn đề của nông 

nghiệp xanh. 

-Vấn đề phát triển công 

nghiệp xanh 

-Các ngành CN chủ yếu. 

1 0 1 0 1 1/2 3 0 3,5 

3 
Số câu TL/ Số ý TN (Số 

YCCĐ) 
2 4 2 2 2 1 6 6  

4 Điểm số 2 2 2 1 2,0 1.0 7,0 3,0 10,0 

5 Tổng số điểm 
4,0 

điểm 

3,0 

điểm 

3,0 

 điểm 

10  

điểm 

10 

điểm 

 

 



II. BẢN ĐẶC TẢ. 

TT 

Nội dung 

kiến 

thức 

Đơn vị kiến thức, kĩ 

năng 

Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

 PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1 

TG từ 

1918-

1945 

-LX từ năm 1918- 1945. 

-Hình thành chủ nghĩa 

phát xít Châu Âu 

-Nước Mỹ, NB giữa hai 

cuộc chiến tranh 

-Nguyên nhân bùng nổ 

CT TG II, hậu quả 

-Nguyên nhân thắng lợi, 

ý nghĩa lịch sử. 

-Vai trò của LX, các 

nước Đồng minh  

Nhận biết. 

-Những nét chính về tình hình nước Nga Xô viết 

trước khi Liên xô thành lập (1918-1922) 

-Hình thành chủ nghĩa phát xít Châu Âu. 

-Nước Mỹ, NB giữa hai cuộc chiến tranh 

Thông hiểu: 

-Nguyên nhân bùng nổ CT TG II 

-Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng chống chủ nghĩa phát 

xít. 

Vận dụng. 

- Phân tích nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng 

chống chủ nghĩa phát xít. 

-Đánh giá vai trò của LX và các nước Đồng minh 
trong chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít 

2 

VN từ 

1918-

1945 

 

 

 

 

-Phong trào tư sản, 

tiểu tư sản, công nhân 

từ năm 1918-1930.. 

-Ra đời và hoạt động 

của các tổ chức CM 

-Hoạt động của NAQ 

1918-1930 

-Hội nghị thành lập 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam. 

-Phong trào Cách 

Mạng 1930-1939. 

-Sưu tầm thông tin về 

nhân vật lịch sử 

Nhận biết. 

-Những nét chính về phong trào đấu tranh của công 

nhân. 

-Ra đời và hoạt động của các tổ chức CM 

- Những nét chính về hoạt động của NAQ 1918-1930 

-Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: bối 

cảnh , nội dung hội nghị. 

Thông hiểu 

- Trình bày quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

-Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có ý 

nghĩa ntn. 

- Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam: 

Vận dụng 

-Sưu tầm thông tin về nhân vật lịch sử đã tham dự 

hội nghị thành lập Đảng Cộng sản để viết đoạn văn. 

-Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

- Tại sao sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử dân tộc. 

-Bàn về bài học lịch sử của phong trào mặt trận dân 

chủ 1936-1939, Chủ tịch Hồ Chi Minh nhấn mạnh: 

“Việc gì đúng với nguyện vọng nhân dân thì được 

quần chúng nhân dân ủng hộ và như vậy mới thật là 



một phong trào quần chúng”. Em có đồng ý với nhận 

định trên không? Vì sao? 

 PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

3 
ĐL DÂN 

CƯ VN 

-Tình hình gia tăng 

dân số và cơ cấu dân số 

-Đặc điểm phân bố dân 

cư và quần cư thành thị 

và quần cư nông thôn 

*Nhận biết 

- Tình hình gia tăng dân số và cơ cấu dân số 

-Đặc điểm phân bố dân cư 

*Thông hiểu. 

-Nhận xét bản số liệu tình hình gia tăng dân số và cơ 

cấu dân số 

- Phân biệt giữa quần cư thành thị và quần cư nông 

thôn 

*Vận dụng. 

4 

ĐL CÁC 

NGÀNH 

KT VN 

- Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát 

triển và phân bố nông 

nghiệp, công nghiệp. 

-Đặc điểm nguồn lợi 

thuỷ sản, sự phát triển 

và phân bố thuỷ sản 

-Vấn đề của nông 

nghiệp xanh. 

-Vấn đề phát triển 

công nghiệp xanh 

-Các ngành CN chủ 

yếu. 

*Nhận biết 

- Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân 

bố nông nghiệp, công nghiệp. 

-Đặc điểm nguồn lợi thuỷ sản, sự phát triển và phân 

bố thuỷ sản 

- Nêu tên các ngành công nghiệp chủ yếu ở nước ta. 

*Thông hiểu 

-Phát triển nông nghiệp xanh có ý nghĩa quan trọng 

như thế nào đối với nước ta. 

*Vận dụng. 

- Vì sao phải phát triển công nghiệp xanh ở nước ta 

hiện nay. 

-Hiểu biết của em về đánh bắt hải sản theo thẻ xanh 

IUU, nuôi hữu cơ. 

-Hiểu biết của em Tiêu chuẩn VietGap, GlobalGAP 

- Sưu tầm thông tin về nông nghiệp, thuỷ sản và viết 

đoạn văn ngắn. 

 
 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU 

    TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI 

ĐỀ SỐ 1 

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I-NH. 2024-2025 

     MÔN: LỊCH SỬ ĐỊA LÍ-LỚP 9 

     Thời gian làm bài 60 phút 

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0điểm)Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng nhất. 

Câu 1: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa như 

  A. hợp nhất các Đảng cộng sản.                           C. mở ra bước ngoặc lịch sử dân tộc. 

  B. Đại hội thành lập Đảng cộng sản.  D. mở ra bước phát triển của Cách mạng. 

Câu 2: Cuộc đại suy thoái kinh tế những năm 1929-1933, đã tàn phá nặng nề nền kinh tế các 

nước tư bản ở châu Âu. Một số nước như Anh, Pháp… đã tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng  

  A. bằng cách“phân chia lại thế giới”. C. tăng cường chính sách tái vũ trang. 

  B. bằng các cải cách kinh tế-xã hội. D. bằng cách nỗ lực phát xít hoá bộ máy  

Câu 3: Năm 1936, liên minh phát xít của những nước nào ra đời? 

A. A. Anh, Pháp, Đức.                                              C. Đức, I-ta-li-a. 

B  Đức, Mỹ, Nhật.                                                D. Liên Xô, Anh, Mỹ 

Câu 4: Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu dân số nước ta? 

 A. Cơ cấu dân số già. C. Cơ cấu dân số trẻ. 

 B. Cơ cấu dân số ổn định. D. Cơ cấu dân số phát triển. 

Câu 5: Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay không có đặc điểm 

A.Tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng tăng. C.Tỉ lệ gia tăng dân số  khác nhau giữa các vùng              

B.Tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm. D. Dân số tăng mỗi năm tăng thêm 1 triệu người. 

 Câu 6: Dân số ở nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi nước ta, đặt ra những vấn đề cấp bách nào sau đây? 

  A. Xây dựng nhà dưỡng, khu giải trí.                          C. Giải quyết việc làm, xã hội, an ninh. 

  B. Vấn đề an ninh, môi trường và giáo dục. D.Văn hoá, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm 

tương lai  

 II. PHẦN TỰ LUẬN.(7,0 điểm)  

 Câu 1:(1.5 điểm) Phát triển nông nghiệp xanh có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nước ta. 

Em hiểu biết như thế nào về đánh bắt hải sản theo thẻ xanh IUU. 

 Câu 2:(2.0 điểm) Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.Vì sao 

phải phát triển công nghiệp xanh ở nước ta hiện nay? 

Câu 3: (1.0điểm) Phân tích nguyên nhân giành thắng lợi trong chiến tranh thế giới thứ hai, chống 

chủ nghĩa phát xít? 

Họ và tên:………………………………………… 

Lớp : 9A… 

Điểm 

 

Lời phê của thầy/ cô. 

 



Câu 4: (1.0điểm) Ý nghĩa của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930? 

Câu 5: (1.5 điểm) Hội nghị thành lập Đảng cộng sản diễn ra trong bối cảnh nào? Em hãy viết 

đoạn văn từ 100-150 từ về nhân vật lịch sử đã tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản.   

BÀI LÀM 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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............................................................................................................................................................ 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU 

    TỔ: KHOA HỌC XÃ HỘI 

ĐỀ SỐ 2 

  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I-NH. 2024-2025 

     MÔN: LỊCH SỬ ĐỊA LÍ-LỚP 9 

     Thời gian làm bài 60 phút 

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0điểm)Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng nhất. 

Câu 1: Dân số ở nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi nước ta, đặt ra những vấn đề cấp bách nào sau đây? 

  A. Xây dựng nhà dưỡng, khu giải trí.                          C. Giải quyết việc làm, xã hội, an ninh. 

  B. Vấn đề an ninh, môi trường và giáo dục. D.Văn hoá, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm 

tương lai  

Câu 2: Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay không có đặc điểm 

A.Tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng tăng. C.Tỉ lệ gia tăng dân số  khác nhau giữa các vùng              

B.Tỉ lệ gia tăng dân số có xu hướng giảm. D. Mỗi năm tăng thêm một triệu người. 

Câu 3: Nhận định nào sau đây đúng với cơ cấu dân số nước ta trong giai đoạn gần đây? 

 A. Cơ cấu dân số già.   C. Cơ cấu dân số phát triển. 

 B. Cơ cấu dân số ổn định.   D. Cơ cấu dân số có xu hướng già hoá. 

Câu 4: Năm 1922, chế độ phát xít ở I-ta-li-a được thiết lập.Vậy do ai cầm quyền? 

 A. B.Mút-xô-li-ni   C. Chêm-bơ-lin 

 B.  Hít-le     D. Da-la-đi-ê. 

Câu 5: Cuộc đại suy thoái kinh tế những năm 1929-1933, đã tàn phá nặng nề nền kinh tế các 

nước tư bản ở châu Âu. Nước Đức, I-ta-li-a  không thực hiện cách nào để thoát ra khỏi khủng 

hoảng  

  A. bằng các cải cách kinh tế-xã hội. C. thực hiện chính sách tái vũ trang gây chiến 

  B. bằng cách“phân chia lại thế giới”. D. đẩy mạnh phát xít hoá bộ máy nhà nước  

 Câu 6: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa như 

  A. hợp nhất các Đảng cộng sản.                          C. Đại hội thành lập Đảng cộng sản. 

  B. mở ra bước ngoặc lịch sử. D. mở ra bước phát triển của Cách mạng. 

 II. PHẦN TỰ LUẬN.(7,0 điểm)  

Câu 1:(2.0 điểm) Em hãy nêu các ngành công nghiệp chủ yếu nước ta hiện nay. Hãy giải thích vì 

sao cần phải phát triển công nghiệp xanh ở nước ta hiện nay?  

 Câu 2:(1.5điểm) Phát triển nông nghiệp xanh có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với nước ta. 
Qua tìm hiểu thông tin, em hiểu biết như thế nào về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn 

VietGap? 

Họ và tên:………………………………………… 

Lớp : 9A 

Điểm 

 

Lời phê của thầy/ cô. 

 



Câu 3: (1.0 điểm) Em hãy cho biết nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930. 

Câu 4: (1.0điểm) Đánh giá vai trò của Liên Xô và các nước Đồng minh trong chiến thắng chống 

chủ nghĩa phát xít. 

 Câu 5: (1.5điểm) Em hãy cho biết nội dung hội nghị thành lập Đảng cộng sản. Em hãy viết 

đoạn văn từ 100-150 từ về nhân vật lịch sử đã tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản.   

BÀI LÀM 

...……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....

............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................ 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I-NH 2024-2025 

MÔN:LỊCH SỬ ĐỊA LÍ 9 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm):  Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,5 điểm. 

             Câu 

Đề 

 1 2 3 4 5 6 

Đáp án đề 1  B B C C A D 

Đáp án đề 2 D A D A A C 

II. PHẦN TỰ LUẬN- 7.0 điểm                  ĐỀ 1 

Câu HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN Điểm. 

Câu 1 • Ý nghĩa của nông nghiệp xanh. 

+ Tạo ra sản phẩm có lợi sức khoẻ người tiêu dùng, áp dụng tiêu chuẩn 

sản xuất nông nghiệp bền vững... 

+ Phát triển công nghệ xử lí, tái sử dụng phụ phẩm, phế phẩm.. Làm 

thức ăn cho vật nuôi, làm phân bón hữu cơ … 

+ Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, bảo vệ nguồn tài nguyên 

thiên nhiên, giảm ô nhiễm môi trường… 

+ Đảm bảo phát triển  bền vững cả 3 trụ cột: Kinh tế-xã hội-môi trường 

• Đánh bắt hải sản theo thẻ xanh IUU -Đánh bắt theo quy định của 

liên minh Châu Âu. 

- IUU (viết tắt của tiếng anh) nghĩa là hoạt động đánh bắt trái phép, 

không báo cáo và không được quản lý. Đây là quy định được triển khai 

từ năm 2007 của Ủy ban Châu Âu (EC) 

- Tháng 1/2010, chính thức thiết lập một hệ thống trên toàn EU nhằm 

ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm hải sản bị khai thác 

bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định vào thị trường 

Châu Âu. 

- Nếu đánh bắt sai quy định thì bị phạt thẻ vàng, ảnh hưởng đến xuất 

khẩu mặt hàng này sang Châu Âu. Nếu tiếp tục ko hợp tác kéo dài thì sẽ 

bị phạt thẻ đỏ cấm xuất khẩu mặt hàng hải sản khai thác trên biển sang 

thị trường EU. 
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0,25 
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0,25 

0,25 

 

 

 

0,25 

 



Câu 2 • Các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. 

+ Khoáng sản. 

+ Sinh vật. 

+ Nguồn nước. 

+ Khí hậu. 

+ Vị trí địa lí. 

• Các điều kiện kinh tế -xă hội. 

+ Dân cư và  lao động 

+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất- kỹ thuật và công nghiệp và khoa học 

công nghệ 

+ Thị trường 

+ Chính sách phát triển công nghiệp. 

+ Vốn đầu tư. 

+ Nguồn nguyên liệu từ sản xuất nông nhiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản 

• Vì sao phải phát triển Công nghiệp xanh. 

+ Giảm thiểu chất thải công nghiệp, từ đó khắc phục và giải quyết được 

tình trạng ô nhiễm môi trường nhờ vận hành chuỗi sản xuất khép kín, tuần 

hoàn giữa các doanh nghiệp (đầu ra của doanh nghiệp ngày là đầu vào 

của doanh nghiệp khác). 

+ Tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu 

chuẩn khắt khe của thị trường thế giới, chịu mức thuế thấp hơn khi xuất 

khẩu vào các thị trường này. 

+ Tiết kiệm chi phí đầu vào, nhiên liệu, nguyên liệu và năng lượng trong 

sản xuất. 
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Câu 3 - Phân tích nguyên nhân thắng lợi của chiến thắng chống chủ nghĩa 

phát xít. 

+Chiến thắng vĩ đại đó là nhờ vào tinh thần chiến đấu anh dũng vì hoà 

bình, chính nghĩa của nhân dân toàn thế giới…. 

+ Nhờ vào sự chiến đấu hi sinh quên mình của Hồng quân Liên Xô và 

quân đội các nước đồng minh… 

+ Sự phối hợp của phe Đồng Minh với phong trào kháng chiến của nhân 

dân các nước bị phát xít chiếm đóng. 

 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 4 +Đảng ra đời là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân 

và cách mạng Việt Nam. 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về 

giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước. 

0,5 

 

 



+ Là khâu chuẩn quan trọng  đầu tiên cho bước phát triển về sau của 

cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. 

0,5 

Câu 5 * Bối cảnh: 

-Sự ra đời của các tổ chức cộng sản đã tác động tích cực tới phong trào 

cách mạng trong nước. Tuy nhiên, ba tổ chức này hoạt động riêng rẽ, 

tranh giành ảnh hưởng với nhau, làm cho phong trào cách mạng trong 

nước có nguy cơ dẫn đến chia rẽ lớn. 

- Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế 

Cộng sản đã triệu tập và chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.  

- Hội nghị diễn ra từ ngày 6/1/1930 đến 7/2/1930 tại Hương Cảng 

(Trung Quốc) 

- Tham dự hội nghị có hai dại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng, hai đại 

biểu An Nam Cộng sản Đảng và hai đại biểu đang hoạt động ở nước 

ngoài. 

- HS tự chọn nhân vật lịch sử để viết 
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II. PHẦN TỰ LUẬN- 7.0 điểm               ĐỀ 2 

Câu HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN Điểm. 

Câu 1 

2.0 Đ 

- Nêu tên các ngành công nghiệp chủ yếu ở nước ta. 

• + Công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên. 

• + Công nghiệp sản xuất điện: Thuỷ điện, nhiệt điện, điện gió, điện 

mặt trời. 

• + Công nghiệp sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính. 

• + Công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm 

• + Công nghiệp dệt, sản xuất trang phục. 

 

*Hãy giải thích vì sao cần phải phát triển công nghiệp xanh ở nước ta 

hiện nay. Cho ví dụ. 

Việc phát triển công nghiệp xanh ở nước ta sẽ giúp giải quyết một số vấn 

đề trong phát triển công nghiệp hiện nay như: 

+ Giảm thiểu chất thải công nghiệp, từ đó khắc phục và giải quyết được 

tình trạng ô nhiễm môi trường nhờ vận hành chuỗi sản xuất khép kín, tuần 

hoàn giữa các doanh nghiệp (đầu ra của doanh nghiệp ngày là đầu vào 

của doanh nghiệp khác). 

+ Tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu 

chuẩn khắt khe của thị trường thế giới, chịu mức thuế thấp hơn khi xuất 

khẩu vào các thị trường này. 
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+ Tiết kiệm chi phí đầu vào, nhiên liệu, nguyên liệu và năng lượng trong 

sản xuất. 

0,25 

Câu 2 

1,5 Đ 

Vì sao phải phát triển Công nghiệp xanh. 

+ Giảm thiểu chất thải công nghiệp, từ đó khắc phục và giải quyết được 

tình trạng ô nhiễm môi trường nhờ vận hành chuỗi sản xuất khép kín, tuần 

hoàn giữa các doanh nghiệp (đầu ra của doanh nghiệp ngày là đầu vào 

của doanh nghiệp khác). 

+ Tạo ra sản phẩm công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng được các tiêu 

chuẩn khắt khe của thị trường thế giới, chịu mức thuế thấp hơn khi xuất 

khẩu vào các thị trường này. 

+ Tiết kiệm chi phí đầu vào, nhiên liệu, nguyên liệu và năng lượng trong 

sản xuất. 

-VietGAP gồm những nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hướng dẫn các tổ 

chức hay cá nhân sản xuất, xử lý trước và sau thu hoạch nhằm đảm bảo 

an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức 

khỏe người sản xuất, người tiêu dùng và bảo vệ môi trường. 

-Tiêu chuẩn Vietgap là tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp tốt Việt nam, 

quy định về kỹ thuật sản xuất, an toàn thực phẩm và môi trường từ khâu 

chọn đất, giống, phân bón cho đến thu hoạch với từng nhóm sản phẩm 

gồm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành. 

Tiêu chuẩn VietGAP dựa trên 4 tiêu chí và 12 tiêu chuẩn. 

+ Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất. 

+ An toàn thực phẩm. 

+ Môi trường làm việc. 

+ Truy tìm nguồn gốc sản phẩm 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

Câu 3 

1.0 Đ 

+Đảng ra đời là bước ngoặc vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân 

và cách mạng Việt Nam. 

+ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về 

giai cấp lãnh đạo và đường lối cứu nước. 

+ Là khâu chuẩn quan trọng  đầu tiên cho bước phát triển về sau của 

cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. 
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Câu 4 

1,0 Đ 

- Đánh giá vai trò của LX và các nước Đồng minh trong chiến thắng 

chống chủ nghĩa phát xít. 

   Liên Xô, Mỹ, Anh là lực lượng đi đầu, giữ vai trò trụ cột, quyết định 

thắng lợi, trong đó Liên Xô có vai trò quyết định nhất.  

+Thắng lợi của của Hồng quân Liên Xô trận Mát-xcơ-va (1941), Xta-

lin-grát (1942-1943), tấn công Béc-lin (5/1945), tấn công Nhật (8/1945) 

+ 9/1939, Anh tuyên chiến với Đức, năm 1940 Anh làm thất bại kế 

hoạch của Hít le. Năm 1942 Anh đánh bại Đức, Ý ở Ai Cập. 

+Ở Châu Âu, Mỹ phối hợp với quân Anh, tấn công Đức và giải phóng 

Tây Âu 

+Ở Châu Á- Thái Bình Dương liên quân tấn công Nhật và giành thắng 

lợi, kết thúc chiến tranh. 
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Câu 5 

1,5 Đ 

* Nội dung hội nghị: 

+ Hội nghị nhất trí tán thành việc thống nhất các tổ chức Cộng sản để 

thành lập một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.  

+ Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ 

vắn tắt, Chương trình vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. 

Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

+ Năm 1960, lấy ngày 3/2/1930 là ngày kỉ niệm thành lập Đảng cộng 

sản Việt Nam. 

- HS tự chọn nhân vật lịch sử để viết 
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